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Một số nét chính 

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu viên nén đã có xu hướng giảm, đạt hơn 2 

triệu tấn với giá trị gần 325 triệu USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 8,2% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2022.  

- Sau giai đoạn tăng nóng trong nửa cuối năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu 

viên nén trung bình của Việt Nam đã giảm nhẹ, tương đương gần 3% về xấp xỉ 157 USD/tấn. 

- Trong tháng 6/2023 giá viên nén xuất khẩu đã rơi xuống dưới mức 136 USD/tấn, tương đương 

mức giảm gần 30% so với mức trần ghi nhận trước đó 6 tháng. 

- Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu phần lớn viên nén của Việt Nam. Trong  

6T/2023, Nhật Bản nhập khẩu hơn 1,16 triệu tấn viên nén, trị giá hơn 195 triệu USD, tăng 

5,65% về lượng và 28,88% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong cùng giai đoạn, Hàn Quốc 

nhập khẩu hơn 840 ngàn tấn viên nén, trị giá gần 116 triệu USD, giảm hơn 33% về lượng và 

gần 43% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. 

- Tại thời điểm tháng 6/2023, giá xuất khẩu viên nén sang Hàn Quốc chỉ còn xấp xỉ 105 USD/tấn, 

giảm 43% so với mức đỉnh 185 USD/tấn của tháng 12/2022. Trái lại, mức giá xuất khẩu sang 

Nhật hiện vẫn gần đạt 153 USD/tấn, chỉ giảm dưới 18% so với mức giá trần ghi nhận nửa năm 

trước đó. 

- Số doanh nghiệp viên nén tham gia thị trường có xu hướng tăng mạnh trong năm 2022 nhưng 

lại sụt giảm đáng kể trong 6T/2023 do tình hình bất lợi của thị trường xuất khẩu. 
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Việt Nam xuất khẩu viên nén hết tháng 6/2023  

Hình 1 chỉ ra lượng và giá trị viên nén xuất khẩu từ Việt Nam từ năm 2013 tới hết 6 tháng đầu 

năm 2023 (6T/2023). Năm 2022 xuất khẩu tăng rất mạnh với lượng xuất xấp xỉ 4,9 triệu tấn, kim 

ngạch đạt gần 0,79 tỉ USD. Tuy nhiên, sang 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu viên nén 

đã có xu hướng giảm khi lượng giảm 12,3% và giá trị giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 

hơn 2 triệu tấn với giá trị gần 325 triệu USD. 

H³nh 1. L̿ωng và giá trα viên nén xuΈt khΎu h¨ng nŁm cύa Viέt Nam giai Ľoń 2013 ï 6T/2023 

 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Hình 2. Giá viên nén xuΈt khΎu trung b³nh theo nŁm cύa Viέt Nam giai Ľoń 2013 ï 6T/2023  

 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 
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Giá xuất khẩu viên nén trung bình hàng năm của Việt Nam từ năm 2013 tới hết 6T/2023 được 

thể hiện ở Hình 2. Trong năm 2022 giá viên nén đã tăng mạnh trong giai đoạn phục hồi sau đại 

dịch COVID-19, tăng hơn 30% từ mức 117,87 USD/tấn năm 2021 lên 161,21 USD/tấn. Tuy nhiên, 

trong 6 tháng đầu năm 2023, giá đã giảm nhẹ gần 3% về xấp xỉ 157 USD/tấn.  

Giá xuất khẩu viên nén của Việt Nam theo tháng từ tháng 1/2022 tới hết tháng 6/2023 được thể 

hiện ở Hình 3. Sau chuỗi tăng giá liên tiếp trong suốt năm 2022 và đạt đỉnh ở mức 189 USD/tấn 

vào tháng 12/2022, giá viên nén đã hạ nhiệt và bắt đầu giảm mạnh từ tháng 3/2023 đến hết 

tháng 6 năm 2023. Giá viên nén xuất khẩu đã rơi xuống dưới mức 136 USD/tấn trong tháng 

6/2023, tương đương mức giảm gần 30% so với mức trần ghi nhận trước đó 6 tháng.   

Hình 3. Giá xuΈt khΎu viên nén trung bình theo tháng cύa Viέt Nam giai Ľoń 2022 ï 6T/2023 

 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Thị trường xuất khẩu  

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu viên nén nhiều nhất của Việt Nam. Lượng và 

kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào hai quốc gia trên luôn chiếm gần 100% tổng lượng và giá 

trị xuất khẩu từ Việt Nam từ tất cả các thị trường trong suốt giai đoạn 2019 đến nay (Hình 4). Tuy 

nhiên, tình hình xuất khẩu sang hai thị trường này lại có diễn biến trái ngược trong 6 tháng đầu 

năm 2023.  

Tới tháng 6/2023, Nhật Bản nhập khẩu hơn 1,16 triệu tấn viên nén, trị giá hơn 195 triệu USD, 

tăng 5,65% về lượng và 28,88% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, Hàn Quốc nhập 

khẩu hơn 840 ngàn tấn viên nén, trị giá gần 116 triệu USD, giảm hơn 33% về lượng và gần 43% 

về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.  
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Hình 4. L̿ωng và giá trα xuΈt khΎu viên nén cύa Viέt Nam t í mοt sη thα trσ̿ng ch²nh giai Ľoń 2019 ï 6T/2023 

  
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 

Giá viên nén xuất khẩu  

Hình 5. Giá viên nén xuΈt khΎu trung bình hàng tháng cύa Viέt Nam sang Trung Quηc, Hàn Quηc và NhΒt BΆn,  
giai Ľoń 2022 ï 6T/2023 (ņ̽n vα: USD/tΈn) 

  

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 
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Hình 5 cho thấy giá xuất khẩu viên nén trung bình hàng tháng của Việt Nam sang hai quốc gia 

Nhật Bản và Hàn Quốc từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2023. Mặc dù giá nhập khẩu của cả hai thị 

trường này đều giảm đáng kể trong năm 2023 so với giai đoạn cuối năm 2022, biên độ sụt giảm 

của thị trường Hàn Quốc lớn hơn nhiều so với Nhật Bản do mức suy giảm đáng kể của cầu viên 

nén tại thị trường này như đã trình bày ở trên. Cụ thể, tại thời điểm tháng 6/2023, giá xuất khẩu 

viên nén sang Hàn Quốc chỉ còn xấp xỉ 105 USD/tấn, giảm 43% so với mức đỉnh 185 USD/tấn của 

tháng 12/2022. Trái lại, mức giá xuất khẩu sang Nhật hiện vẫn gần đạt 153 USD/tấn, chỉ giảm 

dưới 18% so với mức giá trần ghi nhận nửa năm trước đó.  

Doanh nghiệp xuất khẩu viên nén  

Số doanh nghiệp viên nén tham gia thị trường có xu hướng tăng mạnh trong năm 2022 nhưng lại 

sụt giảm đáng kể trong sáu tháng đầu năm 2023 do tình hình bất lợi của thị trường xuất khẩu. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, số doanh nghiệp xuất khẩu viên nén tại Việt Nam 

đã giảm từ 109 doanh nghiệp năm 2022 xuống 88 doanh nghiệp trong 6T/2023 (Hình 6). 

Hình 6. Sη doanh nghiέp xuΈt khΎu viên nén cύa Viέt Nam trong giai Ľoń 2021-6T/2023 

 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các HH gỗ và Forest Trends 
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• Cầu viên nén tại Nhật tới 2030 tăng khoảng 3 lần so với hiện tại. 
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• Cầu viên nén (và dăm gỗ) cho tiêu thụ nội địa tăng trong tương lai do (i) cam kết giảm phát 

thải của Chính phủ Việt Nam và (ii) các doanh nghiệp tự giác chuyển đổi từ nguồn nguyên 

liệu phát thải cao sang viên nén. Do đó, cần có đánh giá nhu cầu tiêu thụ viên nén nội địa 

trong tương lai. 

• Erex sẽ bắt đầu sử dụng dăm gỗ để đồng đốt với than ở nhà máy Na Dương (110 MW), sử 

dụng 6.000 tấn viên nén, đưa tỉ lệ sử dụng biomass từ 5% tới 20% trong tháng 8-9 tới. 

• Erex xây dựng nhà máy viên nén tại Yên Bái – dự kiến hoàn tháng vào năm 2024 và bắt đầu 

thương mại vào tháng 1 năm 2025. 

• Việc thay thế (một phần) than sang viên nén tại một số nhà máy điện và lò hơi có thể hình 

thành cầu sử dụng viên nén tại thị trường nội địa trong tương lai, đặc biệt nếu Chính phủ 

ban hành các chính sách khuyến khích việc chuyển đổi. Cạnh tranh giữa viên nén XK và tiêu 

thụ nội địa (và nguồn nguyên liệu) có thể diễn ra trong tương lai không xa. 
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